
Quận Số nhà
1 7/30/2021 200 0 48 200 200 125 20 Bình Thạnh Phường 19, quận Bình Thạnh
2 8/2/2021 74 74 74 74 74 40 Quận 8 1107/60 (190/4) đường Dương Bạch Mai, phường 5, quận 8.

3 8/3/2021 65 65 65 65 65 Bình Tân
28/9 đường 9A, tổ 86, KP5 và 60A Kênh Nước Đen, tổ 91 KP5, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

4 8/3/2021 105 105 106 105 105 60 Quận 7 Tổ 15, tổ 16, tổ 13 thuộc khu phố 1 phường Tân Kiểng, quận 7.
5 8/4/2021 50 50 48 Bình Thạnh Chốt KV Phường 17, Quận Bình Thạnh
6 8/4/2021 149 149 149 149 149 75 Bình Thạnh Phường 17, quận Bình Thạnh
7 8/6/2021 231 231 231 231 231 166 Quận 7 Hẻm 95 và khu phố 1, Phường Tân Kiểng, quận 7

8 8/8/2021 45 45 45 45 45 23 Bình Tân
Đường 13A-khu phố 4 và hẻm 28 đường 9A- khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân

9 8/8/2021 100 100 100 100 100 60 H. Cần Giờ Xã Bình Khánh, Cần Giờ
10 8/8/2021 50 59 48 50 50 40 H. Cần Giờ Lực lượng trực tiếp chống dịch UBND xã Bình Khánh, Cần Giờ
11 8/9/2021 203 223 214 203 203 150 Bình Thạnh Phường 17, quận Bình Thạnh
12 8/9/2021 63 63 63 63 63 32 H. Bình Chánh Quốc lộ 50, 16 Ấp Bình Hưng, huyện Bình Chánh
13 8/10/2021 278 278 278 278 278 140 Quận 10 Ký túc xá Bách Khoa, 497, Hòa Hảo, Phường 7, quận 10
14 8/11/2021 48 48 48 48 48 48 H. Bình Chánh D4/10 tổ 15, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
15 8/11/2021 56 500 56 56 56 56 0 Đội xe vận chuyển từ thiện (Đội xe bán tải phản ứng nhanh PNF) 
16 8/12/2021 28 28 28 28 28 Tp. Thủ Đức Đường 1A, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức
17 8/12/2021 26 26 26 26 26 26 6 Bình Tân 542/3/1 hồ học lãm phường bình trị đông b quận bình Tân.
18 8/14/2021 109 109 109 109 109 0 20 Bình Tân Hẻm 542/3 Hồ học lãm phường bình trị đông b quận bình Tân
19 8/14/2021 94 94 94 94 94 0 Quận 10 Phường 5, Quận 10
20 8/14/2021 25 195 25 25 25 25 0 Quận 4 Đội mai táng từ thiện Ba Oanh & 4 hộ người cao tuổi khó khăn 
21 8/15/2021 100 100 100 100 100 50 Quận 8 72 đường Hoài Thanh, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân 
22 8/16/2021 43 43 43 43 43 45 Quận 12 Đường DTH06, tổ 8, phu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12
23 8/17/2021 200 200 200 200 200 90 Tân Phú Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
24 8/17/2021 13 13 13 13 13 6 Tân Phú 76/42 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Ph

25 8/19/2021 22 22 22 22 22 25 Quận 12
83/1 đường TL41 (đối diện hẻm 108 đường TL41), Phường Thạnh 
Lộc, Quận 12.081 4113783

26 8/19/2021 22 22 22 22 22 25 Quận 12 184 đường TL19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
27 8/21/2021 66 2 66 66 66 66 45 32 Bình Chánh 97/7 đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh
28 8/21/2021 50 50 15 90 Bình Thạnh Chốt KV Phường 17, Quận Bình Thạnh
29 8/21/2021 200 200 200 200 200 Bình Chánh Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. 
30 8/21/2021 32 32 32 32 32 Bình Tân 738/2019 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
31 8/22/2021 74 74 74 74 74 37 14 Nhà Bè Khu trọ 724/76 Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. 
32 8/22/2021 38 38 38 38 38 19 7.5         Gò Vấp Khu trọ 702/70 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp 
33 8/22/2021 30 30 30 30 30 15 7 Tân Bình Khu trọ 83/66 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình
34 8/22/2021 43 43 43 43 22 8 Bình Thạnh Hẻm 27 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh
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Quận Số nhà
35 8/23/2021 10 10 Bình Thạnh Chốt KV Phường 17, Quận Bình Thạnh
36 8/27/2021 200 200 200 30 200 200 Bình Thạnh Phường 17, quận Bình Thạnh
37 8/29/2021 25 25 25 25 25 25 Bình Thạnh tổ 20, phường 21,quận Bình Thạnh
38 8/31/2021 21 21 21 21 21 21 Quận 8 hẻm 87/1 Phong Phú phường 11 quận 8
39 8/31/2021 100 100 100 100 100 100 Quận 7 hẻm 994 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, phường Tân Phú, quận 7
40 9/11/2021 439 88 439 220 Quận Bình Tân 73 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
41 9/11/2021 63 13 63 32 Quận Bình Tân 67/2a (73) Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
42 9/11/2021 28 6 28 14 Quận Bình Tân 38/85 Đường số 2, KP5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
43 150 Quận Bình Tân Bếp Nhà An
44 9/16/2021 1 Quận 10 Bếp Lathuvang
45 9/17/2021 10 Cần Giờ
46 9/17/2021 3 Bình Tân Bếp Sonnynhan
47 9/18/2021 74 Quận 8 Khu trọ Bếp Mai Trâm
48 9/18/2021 15 Bình Tân Bếp An
49 9/25/2021 3 Quận 10 Quán cơm 2000đ SG

3,818 847 3,214 3,689 86 3,444 3,135 1,600 115Tổng cộng xuất
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